BẢN CHÀO ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN
Model: AS 160

Hãng sản xuất: E-LAB BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

Nước sản xuất: Trung Quốc
I. Yêu cầu chung:
 - Thiết bị mới 100%

 - Sản xuất từ năm 2020 trở về sau

 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

 - Sử dụng nguồn điện: AC 110/220V ± 10%, 50/60 Hz 

II. Cấu hình cung cấp:

· Máy chính: 01 chiếc
· Lọ đựng R1: 40 chiếc

· Lọ đựng R2: 40 chiếc

· Nắp lọ: 80 chiếc

· Cuvette: 15 chiếc

· Cốc đựng mẫu: 100 chiếc

· Ống cấp nước: 01 chiếc

· Ống thải: 02 chiếc

· Ống hút nước rửa: 01 chiếc

· Dây nguồn: 01 chiếc

· Dây mạng: 01 chiếc

· Cảm biến nước cất: 01 chiếc

· Cảm biến nước thải: 01 chiếc

· Bóng đèn: 01 chiếc

· Dây thông kim 0.3: 01 chiếc

· Dây thông kim 0.4: 01 chiếc

· Đĩa cài phần mềm sinh hóa: 01 chiếc

· Bộ máy tính + máy in: 01 Bộ

· Bộ lọc nước RO: 01 Bộ

· Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 quyển.
III. Đăc tính kỹ thuật:

3.1. Tính năng kỹ thuật:

- Tính năng: Tự động hoàn toàn,

- Công suất: 150 xét nghiệm/giờ, thuốc thử kép.
- 80 vị trí thuốc thử
- Cảm biến mức chất lỏng tự động, Hệ thống bảo vệ chống va chạm

- Tích hợp đầy đủ hệ thống quang học khép kín, phát hiện đồng thời đa bước sóng

- Cốc phản ứng quang vô định hình mới, hệ số truyền hoàn hảo

- Duy trì tự do chất bán dẫn ở trạng thái rắn trong hệ thống lạnh

- Bề mặt thân thiện, dễ vận hành

Kim lấy mẫu chính xác đa chức năng:
- Được Đánh bóng bên ngoài & bên trong, rửa bên ngoài và bên trong kim hút.
- Kim lấy mẫu chuyên dụng được trang bị cảm biến chất lỏng nhạy cảm, phản hồi kịp thời lượng thuốc thử & dư mẫu.

- Bảo vệ va chạm, điều chỉnh độ sâu đầu dò tự động.

    Thiết kế bộ trộn hoàn hảo:

- Kim trộn phủ Teflon. Không có chất lỏng treo bám (giảm sự nhiễm bẩn chéo)

- Hiệu quả trộn tuyệt vời với quy trình trộn tiêu chuẩn

Xi lanh hút bằng gốm có sự chính xác cao: 
- Pít tông gốm cố định.

- Thể tích hút chính xác thấp đến 0,1 UI

 Khay mẫu- thuốc thử:

- 80 vị trí thuốc thử (40 cho R1, 40 cho R2)

- 40 vị trí mẫu thử, có thể sử dụng cốc siêu nhỏ & ống nghiệm.

- Hệ thống làm mát không ngừng với tấm lót peltier bên trong, 24 giờ 2-14 oC

- Đầu đọc mã vạch (tùy chọn)

Khay phản ứng:

- 44 cuvet phản ứng 

- Lượng phản ứng thấp đến 150 µl

- Nhiệt độ phản ứng chính xác và ổn định (37±0.1 oC)

Hệ thống vận hành tiên tiến:

- Giao diện phần mềm thân thiện với người dùng, đơn giản, dễ thao tác

- Mẫu pha loãng tự động (giảm, tăng, bình thường)

- Kết quả phản ứng tự động kiểm tra và cảnh báo, hiệu chuẩn kiểm tra tự động, nhật ký cảnh báo.
- Hiệu chuẩn tuyến tính & phi tuyến, Hiệu chuẩn đa điểm lên tới 8 điểm.
- Kiểm soát chất lượng áp dụng cho westgard, lô L-T, tích lũy.
3.2. Thông số kỹ thuật:
	Loại máy:
	Truy cập ngẫu nhiên, thuốc thử hệ mở và thuốc thử hệ đóng (tùy chọn)

	Tốc độ phản ứng:
	Cố định 150 xét nghiệm/giờ ( thuốc thử đơn và thuốc thử kép)

	Nguyên tắc kiểm tra:
	Phương pháp đo màu, đo độ đục

	Phương thức kiểm tra:
	1 điểm kết thúc, 2 điểm kết thúc, thời gian cố định, động học

	Loại hiệu chuẩn:
	Tuyến tính và phi tuyến tính

	Khay mẫu thử
	40 vị trí mẫu thử

	Ông mẫu thử:
	Có thể sử dụng cốc siêu nhỏ & ống nghiệm & ống lấy máu

(Ø 12 -13) mm * (25 - 100) mm

	Thể tích mẫu:
	2-30µl, bước điều chỉnh 0.1µl

	Kim hút mẫu:
	Phát hiện bề mặt chất lỏng, theo dõi kịp thời thể tích chất lỏng

- Tránh va chạm

- Đoc mã vạch (tùy chọn)

	Mã vạch mẫu:
	

	Khay thuốc thử:
	- 80 vị trí thuốc thử (40 cho R1 và 40 cho R2), 

- Hệ thống làm lạnh không ngừng với tấm peltier bên trong, 24 giờ 2-14 độ C

- Hệ thống mở, có thể chấp nhận mọi thuốc thử

	Thể tích thuốc thử:
	20-300µl, bước điều chỉnh 0.1µl

	Kim thuốc thử:
	- Phát hiện bề mặt chất lỏng, theo dõi kịp thời thể tích chất lỏng.

	Mã vạch thuốc thử:
	Đọc mã vạch (tùy chọn)

	Khay phản ứng:
	44 cuvette phản ứng, cốc phản ứng nhựa vô định hình mới, hệ số truyền hoàn hảo

	Lượng phản ứng: 
	150µl-330µl

	Thời gian phản ứng:
	10 phút

	Nhiệt độ phản ứng: 
	Hệ thống ủ tấm peltier, nhiệt độ phản ứng (37±0.1 oC)

	Hệ thống trộn: 
	Kim trộn kiểu mái chèo, giảm hiện tượng nhiễm chéo.

	Hệ thống quang học:
	

	Nguồn sáng: 
	Đèn halogen

	Bước sóng:
	340nm; 405nm; 450nm; 505nm; 546nm; 578nm; 630nm;

700nm (hơn 4 lựa chọn)

	Độ phân giải hấp thu:
	0-4.0 Abs

	Giải pháp:
	0.0001 Abs

	Hệ thống vận hành:
	

	Hệ điều hành:
	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

	Xử lí dữ liệu:
	Tự động hiệu chuẩn, kết hợp thử nghiệm, quản lý thời gian thuốc thử hiệu quả, chỉ số huyết thanh, phát hiện toàn bộ quá trình, mở rộng tuyến tính của enzyme, khấu trừ trắng, nhớ cuvette bẩn, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, bộ nhớ thông tin bệnh nhân và đầu vào liên kết, báo cáo tự động, kiểm toán, truy vấn mờ dữ liệu, thống kê báo cáo và in, phân loại phạm vi tham chiếu, phân loại thông tin báo động, quản lý phân loại đặc quyền hoạt động người dùng

	In báo cáo: 


	6 định dạng tùy chọn

	Giao diện:
	Giao diện mạng TCP / IP

	Điều kiện hoạt động
	Nguồn cấp điện AC 110/220V ± 10%, 50/60 Hz, 650W

	Lượng nước tiêu thụ:
	6L/giờ (tối đa)

	Kích thước:   
	
(chiều dài*chiều rộng*chiều cao): 750mm * 475mm *535mm 

	Trọng lượng:
	80kg
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